
Biểu số 93/CK-NSNN
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Kèm theo thông báo số 3039/TB-UBND ngày 15/7/2024 của UBND huyện Tràng Định)
Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN
NĂM 2024

THỰC
HIỆN 6
THÁNG
ĐẦU NĂM
2024

SO SÁNH THỰC HIỆN
VỚI (%)

DỰ TOÁN
NĂM

CÙNG KỲ
NĂM
TRƯỚC

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN
ĐỊA BÀN 54.494 39.555 72,59 113,05

I Thu cân đối NSNN 54.494 39.555 72,59 322,08
1 Thu nội địa 54.494 39.305 72,13 320,05
2 Thu từ dầu thô

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập
khẩu - - -

4 Thu viện trợ

II Thu chuyển nguồn từ năm trước
chuyển sang

B TỔNG CHI NSĐP 794.749 358.680 45,13 220,98

 I Chi cân đối NSĐP 614.756 276.625 45,00 228,81
1 Chi đầu tư phát triển 20.752 6.036 29,09 127,05
2 Chi thường xuyên 581.707 269.817 46,38 232,31

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền
địa phương vay - -

4 Chi nộp ngân sách cấp trên - -

5 Dự phòng ngân sách 12.297 772 6,28 -

II Chi từ nguồn  bổ sung có mục tiêu từ
ngân sách cấp trên 179.993 82.055 - -
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Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Kèm theo thông báo số 3039/TB-UBND ngày 15/7/2024 của UBND huyện Tràng Định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN
NĂM 2024

THỰC HIỆN
6 THÁNG
ĐẦU NĂM
2024

SO SÁNH ƯỚC THỰC
HIỆN VỚI (%)

DỰ TOÁN
NĂM

CÙNG KỲ
NĂM
TRƯỚC

A B 1 2 3=2/1 4
A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 54.494 39.555 72,59 322,08
I Thu nội địa 54.494 39.305 72,13 320,05
1 Thu từ khu vực DNNN 71
2 Thu từ doanh nghiệp có vồn đầu tư nước ngoài
3 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 25.050 14.112 56,34 193,98
4 Thuế thu nhập cá nhân 2.600 1.648 63,38 289,63
5 Thuế bảo vệ môi trường - -
6 Lệ phí trước bạ 5.000 2.634 52,68 226,29
7 Phí và lệ phí 2.154 1.260 58,50 198,74
8 Các khoản thu về nhà, đất 9.690 8.816 1.883,76
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp - - -
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 90 77 85,56 592,31
- Thu tiền sử dụng đất 9.200 8.537 92,79 1.884,55
- Tiền bán nhà, thuê nhà - 3
- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 400 199 49,75
9 Thu cấp tiền khai thác khoáng sản 3.200 3.781 118,16 748,71
10 Thu xổ số kiến thiết - -

11 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản
khác - -

12 Thu khác ngân sách 6.800 6.983 102,69 421,68

II Thu từ dầu thô - -
III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu - -
1 Thuế xuất khẩu
2 Thuế nhập khẩu
3 Thuế tiêu thụ đặc biệt
4 Thuế bảo vệ môi trường
5 Thuế giá trị gia tăng
6 Thu khác
IV Thu viện trợ, tài trợ 250

B THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN
CẤP 48.081 31.757 66,05 312,57

1 Từ các khoản thu phân chia
2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 48.081 31.757 66,05 312,57
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Biểu số 95/CK-NSNN
THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Kèm theo thông báo số 3039/TB-UBND ngày 15/7/2024 của UBND huyện Tràng Định)
Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN
NĂM 2024

THỰC HIỆN
6 THÁNG
ĐẦU NĂM
2024

SO SÁNH ƯỚC THỰC
HIỆN VỚI (%)

DỰ TOÁN
NĂM

CÙNG KỲ
NĂM
TRƯỚC

A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NSĐP 794.749 358.680 45,13 220,98

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 614.756 276.625 45,00 228,81

I Chi đầu tư phát triển 20.752 6.036 29,09 127,05

1 Chi đầu tư cho các dự án

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà
nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức
tài chính của địa phương theo quy định của
pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác 20.752 6.036
III Chi thường xuyên 581.707 269.817 46,38 232,31

Trong đó:
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 265.919 132.336 49,77 228,69
2 Chi khoa học và công nghệ 30 -

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 67.769 37.695 55,62 284,43

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.512 1.055 69,78 223,04
5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 2.849 1.376 48,30 271,40
6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 632 531 84,02 505,71
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 3.247 2.020 62,21 203,63
8 Chi sự nghiệp kinh tế 26.066 7.671 29,43 137,13

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước,
đảng, đoàn thể 120.372 61.464 51,06 240,96

10 Chi bảo đảm xã hội 28.707 12.063 42,02 190,48

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa
phương vay

IV Chi nộp NS cấp trên
V Dự phòng ngân sách 12.297 772 6,28

B CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC
TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 179.993 82.055 -

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 179.993 82.055 -

2 Cho các chương trình dự án quan trọng vốn
đầu tư

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường
xuyên - -
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